
II. PHỤ LỤC 

BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU  

TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 

Tiêu 

chí 

Chỉ 

tiêu 

Nội dung thực 

hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 

Minh 

chứng 
Thời gian 

Tiêu 

chí 1 
CT1 

Ban hành văn bản 

đúng thẩm quyền, 

trình tự 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Các phòng 
Văn bản 

ban hành 

Thường 

xuyên 

 CT2 

Lấy ý kiến nhân 

dân đối với dự 

thảo văn bản 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Phòng VH-

XH 

Thông 

báo lấy ý 

kiến 

Khi xây 

dựng VB 

 CT3 
Kiểm tra, rà soát 

văn bản 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Các phòng 
Báo cáo 

rà soát 
Hằng năm 

Tiêu 

chí 2 
CT1 

Công khai thông 

tin theo quy định 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Trung tâm 

HCC 

Danh mục 

công khai 

Thường 

xuyên 

 CT2 
Công khai văn bản 

QPPL 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Trung tâm 

HCC 
Niêm yết 

Sau khi 

ban hành 

 CT3 
Cung cấp thông 

tin theo yêu cầu 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Các phòng 
Sổ theo 

dõi 

Thường 

xuyên 

 CT4 
Ban hành kế 

hoạch PBGDPL 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Phòng VH-

XH 
Kế hoạch Hằng năm 

 CT5 
Tổ chức Ngày 

Pháp luật 9/11 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Trung tâm 

DV sự 

nghiệp công 

Báo cáo Tháng 11 

 CT6 
Tổ chức hoạt động 

PBGDPL 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Phòng VH-

XH 

Hồ sơ 

tuyên 

truyền 

Thường 

xuyên 

 CT7 
Cung cấp tài liệu 

pháp luật 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Trung tâm 

DV sự 

nghiệp công 

Tài liệu Hằng năm 

Tiêu 

chí 3 
CT1 

Kiện toàn tổ hòa 

giải 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Các thôn 
Quyết 

định 
Khi cần 



 

 CT2 
Tập huấn hòa giải 

viên 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Phòng VH-

XH 

Hồ sơ tập 

huấn 
Hằng năm 

 CT3 
Theo dõi kết quả 

hòa giải 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Tổ hòa giải 
Sổ hòa 

giải 

Thường 

xuyên 
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